
TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

1 Hoàng Anh 24 12 2012 Gia Lai Nữ 6/4 7/4

2 Nguyễn Ngọc Minh Anh 14 06 2012 TPHCM Nữ 6/5 7/4

3 Vũ Lưu Vân Anh 08 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/5 7/4

4 Trần Phạm Bảo Bình 21 09 2012 TP.HCM Nữ 6/4 7/4

5 Đặng Ngọc Minh Châu 29 12 2012 Tỉnh Quảng Nam Nữ 6/3 7/4

6 Lê Đình Cường 02 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/5 7/4

7 Hoàng Thụy Ngọc Diệp 09 03 2012 Hồ Chí Minh Nữ 6/4 7/4

8 Cao Tiến Đạt 18 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/4 7/4

9 Dương Tuấn Đạt 15 12 2012 TP HCM Nam 6/5 7/4

10 Trương Thành Đạt 26 07 2012 Hồ Chí Minh Nam 6/3 7/4

11 Nguyễn Hồ Giang 08 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/4 7/4

12 Bùi Hoàng Hải 17 12 2012 Hồ Chí Minh Nam 6/3 7/4

13 Lưu Hoàng Hải 29 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/5 7/4

14 Nguyễn Viết Phước Hải 16 09 2012 Thành phố Đà Nẵng Nam 6/5 7/4

15 Đặng Hoàng Gia Hân 25 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/5 7/4

16 Ừng Nguyễn Gia Hân 13 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/4 7/4

17 Nguyễn Đạo Hưng 12 11 2012 Thành phố Hà Nội Nam 6/3 7/4

18 Nguyễn Đình Huy Khánh 07 03 2012 Thanh Hóa Nam 6/4 7/4

19 Lê Trần Minh Khôi 27 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Mới 7/4

20 Phạm Nguyễn Phúc Lâm 25 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/3 7/4

21 Nguyễn Ngọc Phương Linh 12 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/3 7/4

22 Nguyễn Ngọc Phương Linh 08 07 2012 Hồ Chí Minh Nữ 6/4 7/4

23 Nguyễn Hoàng Long 23 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/4 7/4

24 Nguyễn Mai Gia Long 16 08 2012 Đồng Nai Nam 6/5 7/4

25 Nguyễn Tấn Thiên Long 15 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/4 7/4

26 Đặng Tiến Minh 25 03 2012 Thành phố Hà Nội Nam 6/3 7/4

27 Đào Tuấn Minh 07 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/4 7/4

28 Bùi Võ Thanh Ngân 23 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/4 7/4

29 Hồ Nguyễn Quỳnh Nhi 01 01 2012 Ninh Thuận Nữ 6/4 7/4

30 Phan Công Gia Phát 14 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/3 7/4

31 Hoa Diễm Phương 18 02 2012 Bình Định Nữ 6/5 7/4

32 Dương Võ Minh Quân 15 08 2012 Đăk Lăk Nam 6/4 7/4

33 Nguyễn Minh Quân 09 11 2012 TP.HCM Nam 6/4 7/4

34 Nguyễn Thúc Quân 14 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/3 7/4

35 Trần Minh Quân 05 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/5 7/4

36 Nguyễn Hoàng Anh Thư 29 02 2012 TP HCM Nữ 6/3 7/4

37 Nguyễn Ngọc Minh Thư 19 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/5 7/4

38 Nguyễn Đan Thy 05 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/3 7/4

39 Phạm Ngọc Phương Thy 11 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/5 7/4

40 Nguyễn Hữu Kiều Trang 28 12 2012 Tp.HCM Nữ 6/4 7/4

41 Phạm Ngọc Bảo Trân 13 09 2012 Tỉnh Vĩnh Long Nữ 6/4 7/4

42 Phan Ngọc Cát Tường 13 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/3 7/4

43 Nguyễn Trần Thái Vương 22 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/4 7/4

44 Nguyễn Phương Vy 20 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/3 7/4

45 Tăng Chí Vỹ 11 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/5 7/4
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